Trường Tiểu học Hòa Lợi                                      Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh: ................................                      BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp: ..............                                                                MÔN: TOÁN – LỚP 5

Câu 1: Viết số thập phân sau:
Chín mươi lăm đơn vị, hai phần trăm:…...
Hai trăm ba mươi hai đơn vị, một phần nghìn:..……
Chín trăm chín mươi chín đơn vị, chín mươi chín phần trăm:…….

Câu 2: Đặt tính rồi tính:
        a)  89,98  +  39,7                                               b)   57,3 – 21,11             
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        c)  35,5  x  23,2                                                 d)     34,2  :  0,9
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy là 80,6m; chiều cao 40m. 
a) Tính diện tích mảnh đất.
b)Trên mảnh đất đó người ta trồng khoai cứ 100m2 thì thu hoạch được 50kg. Hỏi mảnh đất đó thu hoạch được bao nhiêu kg khoai?
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Trường Tiểu học Hòa Lợi                                      Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh: ................................                       BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp: ..............                                                             MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5
Đọc thầm bài “Cây khế ngày nay” và làm các bài tập sau:
CÂY KHẾ NGÀY NAY
Câu chuyện cổ tích Cây khế “Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang, đem theo mà đựng” người lớn ai cũng biết. Còn các bạn nhỏ thì thuộc làu.
Thế nhưng chuyện Cây khế nhà bà Tư – mẹ liệt sĩ thì không phải bạn nhỏ nào cũng biết. Bà chỉ có hai người con là bộ đội đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Hiện nay, bà sống một mình, tuổi đã già yếu. Nhà có cây khế ngọt trong vườn, thỉnh thoảng bà hái đem đi bán để kiếm thêm tiền mua trầu cau.
[bookmark: _GoBack]Chờ lúc bà vắng nhà, các bạn nhỏ tha hồ leo cây, vừa bứt lá vừa hái quả. Nhiều lần như thế, bà Tư biết nhưng không hề than thở với một ai. Một hôm bà trở về bất ngờ và gặp bọn trẻ đang còn ở trên cây.
Bà hiền từ nói :
-Các cháu cẩn thận từng cháu một, kẻo té thì khổ bà. Rồi các cháu vào đây bà kể chuyện cổ tích cho nghe.
-Bà không trách mắng một bạn nhỏ nào. Bà nhỏ nhẹ kể cho các bạn nhỏ nghe chuyện Cây khế. Câu chuyện cổ tích bạn nào cũng biết, cũng thuộc mà lần này mới thấy thấm, mới hiểu hết ý của nó chê trách sự vô ơn và lòng tham lam.
Từ buổi nghe kể chuyện đó, các bạn nhỏ thường xuyên đến nhà bà Tư để chăm sóc giúp bà những công việc nhỏ trong nhà hoặc trèo lên cây khế hái quả cho bà đem ra chợ bán.
                                                                                     Theo Huỳnh Quang Nam.
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau :	
Câu 1. Hoàn cảnh gia đình bà Tư có gì đặc biệt ?
   a) Bà sống một mình , hiện có hai người con đi bộ đội, nhà có cây khế ngọt.
   b) Bà là mẹ liệt sĩ, sống một mình lại già yếu, nhà có cây khế ngọt.
   c) Bà sống cùng với bọn trẻ, chủ yếu nhờ vào cây khế ngọt.
Câu 2. Biết bọn trẻ trèo lên cây khế bứt lá, hái quả, bà Tư đã xử sự như thế nào ?
   a) Bà coi như không biết chỉ than thở một mình.
   b) Bà biết nhưng không hề than thở với một ai.
   c) Bà biết, không trách mắng, nhỏ nhẹ khuyên răn và còn kể chuyện cổ tích cho chúng nghe.
Câu 3. Vì sao nghe bà Tư kể lại câu chuyện cổ tích Cây khế, các bạn nhỏ thấy rất thấm thía ?
   a) Các bạn nhỏ cảm động vì hoàn cảnh và nỗi buồn của bà Tư.
   b) Các bạn nhỏ thấm thía vì chim thần ăn khế, biết trả ơn người cho khế; còn các bạn không có gì trả ơn bà Tư.
   c) Các bạn nhỏ cảm động vì tấm lòng nhân từ của bà Tư.
Câu 4. Dòng nào dưới đây đều là từ láy ?
   a) Thỉnh thoảng, than thở, nhỏ nhẹ, tham lam
   b) Tham lam, than thở, bộ đội, nhỏ nhẹ
   c) Thỉnh thoảng, than thở, nhỏ nhẹ, bất ngờ.
Câu 5. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì thể hiện tình mẹ con thắm thiết sâu nặng trong những câu thơ dưới đây ?
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
   a. Nhân hóa                          b. So sánh
Câu 6. Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:
 Lần này, ta cho lão những thứ quý gấp trăm lần trước.
Chủ ngữ là:…………………………………………………………………………….
Vị ngữ là:………………………………………………………………………………
